
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

D14-2 Khu đất dịch vụ làng nghề Vạn phúc, Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

0110153175

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Buôn bán các loại đồ uống có cồn, không có cồn. 

4633

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG 
QUỐC TẾ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM INTERNATIONAL 
COMMUNITY EDUCATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CIE VIETNAM .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868997533
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội chợ 

8230

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu những mặt hàng doanh nghiệp kinh 
doanh  (Điều 28 Luật Thương mại năm 2005)
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

14. Giáo dục nhà trẻ 8511

15. Giáo dục mẫu giáo 8512

16. Giáo dục tiểu học 8521

17. Giáo dục trung học cơ sở 8522

18. Giáo dục trung học phổ thông 8523

19. Đào tạo sơ cấp 8531

20. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề, đào tạo tin học, ngoại ngữ 

8532(Chính)

21. Đào tạo cao đẳng 8533

22. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

23. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
-Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

25. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Tư vấn giáo dục,
-  Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục

8560

26. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

27. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
(Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

7110

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: -Dịch vụ thiết kế đồ họa, thiết kế website 

7410
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

31. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

33. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

34. Cơ sở lưu trú khác 5590

35. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: -Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
-Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
-Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
-Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
và dịch vụ ăn uống khác

5610

36. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:- Quán rượu, bia, quầy bar
-Quán cà phê, giải khát
-Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630

37. Đại lý du lịch 7911

38. Điều hành tua du lịch 7912

39. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

40. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

41. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

42. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

43. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

44. Tái chế phế liệu 3830

45. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

46. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

47. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

48. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

49. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

50. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
PHÚC THANH

Số nhà 34b ngách 
2, TT Cục HC-
QCPK-KQ, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0012020203
02

2 TRỊNH THỊ 
MINH ANH 

Biệt thự HL 18, 
DA Vinhomes 
Green Bay, 
Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0013040118
55
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3 TRẦN THỊ 
HÒE 

Số nhà 34b ngách 
2, TT Cục Hậu 
Cần QCPK, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 50,000

0361760001
91

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036176000191
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 34b ngách 2, TT Cục Hậu Cần QCPK, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 34b ngách 2, TT Cục Hậu Cần QCPK, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HÒE Nữ

05/06/1976 Kinh Việt Nam

05/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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